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1. Đặt vấn đề

Đổi mới giáo dục- nhu cầu cấp thiết, xu thế toàn cầu Cùng với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo của Việt Nam đã được ưu tiên ở vị trí hàng đầu trong hệ thống các chính sách phát triển quốc gia. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại, mỗi sinh viên phải được rèn luyện trong một quy trình giáo dục hiệu quả, hợp lý, trong đó đặc biệt chú trọng khâu giúp sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở các trường Cao đẳng, Đại học nói chung Chất lượng GD chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH. Xuất phát từ yêu cầu, thách thức, cơ hội mới của sự phát triển KTXH  cần phải phát triển nhanh, bền vững cần nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với mọi thay đổi. Do đó cần phải đổi mới, áp dụng những phương pháp dạy học để phát huy năng lực của người học. Mục tiêu đổi mới : Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Trang bị cho thế hệ trẻ : Nền tảng văn hóa vững chắc và Năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội
Yêu cầu đổi mới giáo dục VN (theo NQ 88/2014/QH13) :Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; Kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; Góp phần chuyển nền GD nặng truyền thụ kiến thức sang nền GD phát triển toàn diện: Phẩm chất và năng lực, Hài hòa đức, trí, thể, mỹ , Phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi HS.

Sứ mệnh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
-Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

-Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

 Xuất phát từ mục tiêu chiến lược của nền giáo hiện đại, từ thực tiễn giáo dục, sứ mệnh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, và vai trò đặc biệt quan trọng của năng lực nghề nghiệp, chúng tôi thấy cần thiết phải áp dụng phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp trong giảng dạy  bộ môn Hóa học cho sinh viên hệ trung cấp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

2. Cơ sở lí luận
2.1 Khái niệm năng lực, năng lực nghề nghiệp 
 Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm. “ NL là sự huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin ý chí… để thực hiện một loại công việc trong một bối cảnh nhất định” (Tài liệu hội thảo CTGDPT tổng thể của Bộ GD&ĐT)

Năng lực giúp con người thực hiện thành công hoạt động, nhưng bản thân nó không phải là hoạt động. Năng lực là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân nhằm đáp ứng những yêu cầu của một hoạt động nhất định và đảm bảo cho hoạt động  đó đạt kết quả cao.

Năng lực nghề nghiệp là sự tương ứng giữa những đặc điểm tâm lý và sinh lý của con người với những yêu cầu do nghề nghiệp đặt ra. Không có sự tương ứng này thì con người không thể theo đuổi nghề được. Năng lực nghề nghiệp vốn không có sẵn trong con người, không phải là những phẩm chất bẩm sinh. Nó hình thành và phát triển qua hoạt động học tập và lao động. Trong quá trình làm việc, năng lực này tiếp tục được phát triển hoàn thiện. Học hỏi và lao động không mệt mỏi là con đường phát triển năng lực nghề nghiệp.
2.1 Đặc trưng của năng lực
2.2.1. Để phân biệt NL với những khái niệm khác cùng phạm trù, các tài liệu trong nước và nước ngoài đều thống nhất quan niệm NL cá nhân được bộc lộ ở hoạt động (hành động, công việc) nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong bối cảnh (điều kiện) cụ thể. Đây là đặc trưng phân biệt NL với tiềm năng (potential) – khả năng ẩn giấu bên trong, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực. Việc quy chiếu NL với loại hoạt động giúp chúng ta phân biệt NL với kĩ năng (skill) – một thành tố của NL. Mỗi NL gắn với một loại hoạt động, chẳng hạn: NL giao tiếp, NL tư duy, NL hợp tác… Các NL này được thể hiện ở những kĩ năng gắn với những hoạt động cụ thể, như: kĩ năng nói, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng làm việc nhóm... So sánh: Nhìn rộng ra, sự phân biệt NL và kĩ năng bằng tiêu chí này cũng giúp chúng ta làm rõ được sự khác nhau về cấp độ giữa phương pháp dạy học (PPDH) với biện pháp dạy học (BPDH) – vấn đề được giải quyết rất khác nhau giữa các nhà sư phạm. Phải chăng có thể hiểu: PPDH là những giải pháp tác động vào sự hình thành, phát triển một hoặc một số NL ở HS; còn BPDH là những giải pháp tác động vào sự hình thành, phát triển một hoặc một số kĩ năng nhất định? 

2.2.2. Đặc trưng thứ hai của NL được hầu hết các tài liệu nghiên cứu trong nước và nước ngoài thống nhất là tính “hiệu quả”, “thành công” hoặc “chất lượng cao” của hoạt động. Đặc trưng này giúp ta phân biệt NL với một khái niệm ở vị trí giữa nó với tiềm năng là khả năng. Khả năng là cái tồn tại ở dạng tiềm năng, có thể biến thành hiện thực khi cần thiết và khi có các điều kiện thích hợp, nhưng cũng có thể không biến thành hiện thực. 

Tóm lại, có thể hiểu NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể. Hai đặc trưng cơ bản của NL là: 1) Được bộc lộ, thể hiện qua hoạt động; 2) Đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đạt kết quả mong muốn. 

Quan niệm về NL như trên giúp chúng ta hình dung một CT định hướng NL cho người học phải là một CT chú trọng tổ chức hoạt động cho HS. Qua hoạt động, bằng hoạt động, bộc lộ được tiềm năng của bản thân; hình thành, phát triển NL.

2.3 Cấu trúc của năng lực

2.3.1 Tiếp cận cấu trúc của năng lực theo nguồn lực hợp thành
Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2011 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) do Lương Việt Thái làm chủ nhiệm cũng khẳng định: “NL được cấu thành từ những bộ phận cơ bản: 1) Tri thức về lĩnh vực hoạt động hay quan hệ nào đó; 2) Kĩ năng tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử với (trong) quan hệ nào đó; 3) Những điều kiện tâm lí để tổ chức và thực hiện tri thức, kĩ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và theo một định hướng rõ ràng, chẳng hạn ý chí - động cơ, tình cảm - thái độ đối với nhiệm vụ, hoặc nói chung là tính tích cực trí tuệ, tính tích cực giao tiếp, tính tích cực học tập…” 
Mối quan hệ giữa năng lực với kiến thức, kỹ năng và thái độ

 - Kiến thức là nguồn lực để người học tìm được giải pháp tối ưu để thực hiện nhiệm vụ 
- Kĩ năng (nghĩa rộng) bao hàm những kiến thức, những hiểu biết và trải nghiệm,... giúp cá nhân có thể thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi.
- Một năng lực là tổ hợp các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà một người cần vận dụng để thực hiện một nhiệm vụ trong một bối cảnh thực
Mối quan hệ giữa các nguồn lực hợp thành NL là tri thức, kĩ năng và thái độ với sự thể hiện của chúng trong hoạt động là NL hiểu, NL làm và NL ứng xử. Đó là mối quan hệ giữa nguồn lực (đầu vào) với kết quả (đầu ra), nói cách khác là giữa cấu trúc bề mặt với cấu trúc bề sâu của NL. Nhận thức này có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành thái độ và tổ chức đánh giá những mặt đó thì mới chỉ dừng lại ở đầu vào. Một chương trình phát triển NL phải nhằm hình thành, phát triển và kiểm soát được, đo lường được các chỉ số ở đầu ra.
2.3.2  Tiếp cận cấu trúc của năng lực theo năng lực bộ phận 

Cấu trúc NL gồm ba thành phần chính sau đây:

 - Hợp phần (components of competency): là các lĩnh vực chuyên môn tạo nên NL. - Thành tố (element): là các NL hoặc kĩ năng bộ phận tạo nên mỗi hợp phần.

 - Hành vi (behaviour): bộ phận được chia tách từ mỗi thành tố. 

Phân tích NL thành các hợp phần, thành tố và hành vi là tiếp cận cấu trúc của NL theo NL bộ phận. Đây là một cách phân giải cấu trúc vừa theo chiều ngang vừa theo chiều dọc:

 - Trước hết, mỗi NL chung hoặc đặc thù đều được phân tích thành các NL bộ phận

 - Tiếp theo, mỗi NL bộ phận lại được phân tích thành các NL bộ phận ở bậc thấp hơn, cụ thể hơn, cho đến khi xác định được các hành vi thể hiện ra bên ngoài của chúng. 

Cách phân giải cấu trúc NL nói trên là sự bổ sung cho cách phân giải cấu trúc theo nguồn lực hợp thành. Bởi vì có hình dung được đầy đủ các NL bộ phận và hành vi biểu hiện của chúng thì mới có thể thiết kế được CTGD, tức là mới xác định được các yếu tố đầu vào (nguồn lực) về kiến thức, kĩ năng, thái độ và phân bổ chúng theo các trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển NL ở mỗi lớp học, cấp học. Kết hợp hai cách phân giải cấu trúc NL, nội dung đánh giá kết quả giáo dục sẽ dựa trên một ma trận bao gồm các chỉ số phát triển NL bộ phận và chỉ số về NL hiểu, NL làm và NL ứng xử.

 Để hình thành và phát triển năng lực cần xác định các thành phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau. Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng lực thành phần: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.
 Dưới đây là mô hình cấu trúc năng lực:
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            Năng lực chuyên môn: Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn cũng như đánh giá kết quả một cách độc lập, có phương pháp và đảm bảo chính xác về mặt chuyên môn (bao gồm cả khả năng tư duy logic, phân tích, tổng hợp và trừu tượng; khả năng nhận biết các mối quan hệ thống nhất trong quá trình).
            Năng lực phương pháp: Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong công việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề đặt ra. Trọng tâm của năng lực PP là những PP nhận thức, xử lý, đánh giá, truyền thụ và giới thiệu.
            Năng lực xã hội: Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác.Trọng tâm của năng lực xã hội là ý thức được trách nhiệm của bản thân cũng như của những người khác, tự chịu trách nhiệm, tự tổ chức; có khả năng thực hiện các hành động xã hội, khả năng cộng tác và giải quyết xung đột.
            Năng lực cá thể: Là khả năng suy nghĩ và đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của mình; phát triển được năng khiếu cá nhân cũng như xây dựng và thực hiện kế hoạch cho cuộc sống riêng; những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các hành vi ứng xử. 

Các thành phần năng lực “gặp nhau” tạo thành năng lực hành động.

2.4 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực  là phát triển năng lực hành động tức là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề trong những tình huống khác nhau trên cơ sở hiểu biết, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động. Như vậy năng lực người học cần đạt là cơ sở để xác định các mục tiêu, nội dung, hoạt động, phương pháp …..dạy học mà người dạy cần phải căn cứ vào đó để tiến hành các hoạt động giảng dạy và giáo dục ( lấy người học làm trung tâm).  Trong quá trình dạy học, năng lực được hiểu là sự kết hợp tri thức, kĩ năng và thái độ. Mục tiêu bài học được cụ thể hóa thông qua các năng lực được hình thành. Nội dung kết hợp với hoạt động cơ bản nhằm hình thành nên năng lực trong mỗi một môn học. "Năng lực" (competency)- là một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách. Có tác giả cho rằng: “Người có năng lực (NL) là người đạt hiệu suất và chất lượng hoạt động cao trong các hoàn cảnh khác nhau”. Theo tác giả Phạm Minh Hạc, NL nói lên “người đó có thể làm gì, làm đến mức nào, làm với chất lượng ra sao. Thông thường người ta còn gọi là khả năng hay "tài"”. Dưới góc độ GD học, chúng ta có thể xem xét NL là kết quả của quá trình GD, rèn luyện của cá nhân, thể hiện ở những kiến thức, kĩ năng và thái độ phù hợp để cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào một lĩnh vực hoạt động nhất định. Như vậy, ở góc độ này, người có NL ở lĩnh vực nào thì nhất định phải có tri thức kĩ năng kĩ xảo trong lĩnh vực ấy, có thái độ tích cực để vận dụng tri thức kĩ năng hiệu quả vào các hoạt động. Tuy nhiên có tri thức, kĩ năng chưa thể khẳng định cá nhân có NL hay không, bởi tri thức kĩ năng ấy chưa chắc đã được hiện thực hóa trong hoạt động. Vậy NL dưới góc độ GD học được thể hiện ở kết quả hoạt động của cá nhân, khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng để tham gia có hiệu quả trong một lĩnh vực hoạt động nhất định.NL có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn bởi “sự phát triển NL của mọi thành viên trong xã hội sẽ đảm bảo cho mọi người tự do lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với khả năng cá nhân, làm cho hoạt động của cá nhân có kết quả hơn,... và cảm thấy hạnh phúc khi lao động”. Hiện nay, việc phát triển năng lực thông qua dạy học được hiểu đồng nghĩa với phát triển năng lực hành động.
Chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng là dạy học định hướng kết quả đầu ra, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn.
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Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học nhằm phát triển tối đa năng lực của người học, trong đó, người học tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của người dạy. Quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học trên nguyên lý:
            - Học đi đôi với hành;
            - Lý luận gắn với thực tiễn;
            - Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

2.5 Nội dung dạy học
 - Học nội dung chuyên môn sẽ hình thành năng lực chuyên môn. Nội dung chuyên môn gồm các tri thức chuyên môn ( các khái niệm, phạm trù, quy luật…), các kỹ năng chuyên môn và các ứng dụng, đánh giá chuyên môn.
 - Học phương pháp chiến lược sẽ hình thành năng lực phương pháp. Lập kế hoạch học tập, kế hoạch làm việc, các phương pháp nhận thức chung: thu thập, xử lý, đánh giá, trình bày thông tin, các phương pháp chuyên môn
 - Học giao tiếp xã hội sẽ hình thành năng lực xã hội, làm việc trong nhóm tạo điều kiện cho sự hiểu biết về phương diện xã hội, học cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết xung đột.
 - Học tự trải nghiệm đánh giá sẽ hình thành năng lực cá thể: Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, đánh giá, hình thành các chuẩn mực giá trị, đạo đức, văn hóa, lòng tự trọng…
2.6. Phương pháp dạy học đại học phát triển năng lực người học
2.6. 1. Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống

Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống quen thuộc mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học này người giáo viên trước hết cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình bày, giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu

 HYPERLINK "https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_%C4%91%E1%BB%95i_m%E1%BB%9Bi_ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_d%E1%BA%A1y_h%E1%BB%8Dc" \l "cite_note-1" 1 trong luyện tập. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học mới, đặc biệt là những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn có thể tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh trong thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề.

2.6.2 Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học

Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhựơc điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức có những chức năng riêng. Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, nhiều giáo viên đã cải tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giải quyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học. Cần chú trọng các PP mới : Dạy học theo nhóm; Dạy học giải quyết vấn đề; Dạy học theo dự án; Dạy học cá thể hóa học sinh;Tổ chức trò chơi nhận thức; Tổ chức sắm vai; Tổ chức công não.

Muốn đảm bảo việc tích cực hoá “bên trong” cần chú ý đến mặt bên trong của phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực khác.
6.2.3 Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của SV. Có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của học sinh.

Các mức độ của PP giải quyết vấn đề:
- Nêu vấn đề (định hướng TD theo tiến trình giải quyết của GV) GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết và thực hiện . SV theo dõi, tiếp nhận tri thức

- Tạo TH có vấn đề ( GV định hướng và tổ chức cho SV hành động giải quyết vấn đề) GV đặt vấn đề, tạo TH có vấn đề, gợi ý SV giải quyết ( đưa ra kết luận

- Gợi ý SV phát hiện vấn đề, hướng dẫn tìm cách giải quyết 

- Yêu cầu SV tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề

2.7 Kiểm tra đánh giá KQHT theo định hướng năng lực

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của HS. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa (Leen pil, 2011).

Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức kỹ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kỹ năng. Để chứng minh HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức, kỹ năng, bởi năng lực là tổng hòa, kết tinh kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người.

Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học như sau:

	Tiêu chí so sánh
	Đánh giá năng lực
	Đánh giá kiến thức, kỹ năng

	1. Mục đích chủ yếu nhất
	· Đánh giá khả năng HS vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

· Vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.
	· Xác định việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

· Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau.

	2. Ngữ cảnh đánh giá
	Gắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc sống của HS.
	Gắn với nội dung học tập (những kiến thức, kỹ năng, thái độ) được học trong nhà trường.

	3. Nội dung đánh giá
	· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục và những trải nghiệm của bản thân HS trong cuộc sống xã hội (tập trung vào năng lực thực hiện).

· Quy chuẩn theo các mức độ phát triển năng lực của người học.
	· Những kiến thức, kỹ năng, thái độ ở một môn học.

· Quy chuẩn theo việc người học có đạt được hay không một nội dung đã được học.

	4. Công cụ đánh giá
	Nhiệm vụ, bài tập trong tình huống, bối cảnh thực.
	Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong tình huống hàn lâm hoặc tình huống thực.

	5. Thời điểm đánh giá
	Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.
	Thường diễn ra ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học, đặc biệt là trước và sau khi dạy.

	6. Kết quả đánh giá
	· Năng lực người học phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài tập đã hoàn thành.

· Thực hiện được nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng lực cao hơn.
	· Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã hoàn thành.

· Càng đạt được nhiều đơn vị kiến thức, kỹ năng thì càng được coi là có năng lực cao hơn.


Mục tiêu chính là đánh giá sự tiến bộ của người học để cải thiện việc học tập của bản thân. Đánh giá theo mục đích này được hiểu là quá trình tương tác liên tục giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập. Nó liên quan đến việc giáo viên kịp thời thu thập, phân tích, giải thích và sử dụng thông tin kiểm tra, đánh giá như là bằng chứng về sự tiến bộ của học sinh.
3. Đánh giá thực trạng giảng dạy môn hóa học theo định hướng phát triển năng lực

Một thực trạng vẫn tồn tại hiện nay ở các nhà trường nói chung đó là việc dạy và học vẫn chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử. Học để thi, dạy để thi đua có thành tích thi cử tốt nhất. Do đó việc dạy học ở đây chủ yếu là truyền thụ các kiến thức, luyện các kỹ năng làm bài kiểm tra và bài thi mà ít để ý đến việc dạy học sinh cách suy luận khoa học, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, ít khuyến khích cách tìm tòi, khám phá. Nói chung việc dạy học hiện nay chủ yếu là dạy kiến thức mà không để ý đến dạy cho học sinh cách học, cách suy nghĩ, cách giải quyết các vấn đề một cách thông minh, độc lập và sáng tạo. Hậu quả là học sinh học thụ động, học chỉ để ứng thí và đặc biệt sự say mê yêu thích môn học, sự hứng thú đam mê thực sự đang bị thui chột trong bản thân các em. Một thế hệ mới hờ hững với những vấn đề thức tiễn đang hình thành trong xã hội hiện nay. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để học sinh thực sự thấy yêu thích môn học, có nhu cầu tự tìm hiểu và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến môn hóa học. Học là một lộ trình chứ không phải là điểm đến. Mỗi quan điểm của học sinh là một điểm dừng tạm thời trên con đường nhận thức của các em. Điểm dừng phía trước sẽ là nền tảng để có những điểm dừng tiếp theo. Nhiệm vụ của giáo viên là làm thế nào để học sinh đi tới điểm dừng mới bằng chính đôi chân của các em. Để làm được điều này chúng ta phải tạo ra một môi trường học tập mà trong đó học sinh có cơ hội được trải nghiệm. Phương pháp dạy học truyền thống theo lối truyền thụ một chiều đã ăn sâu vào tiềm thức của đội ngũ giáo viên chúng ta, như một quán tính, một thói quen khó sửa.  Cách thức kiểm tra, đánh giá như hiện nay thật sự là một rào cản cho việc đổi mới phương pháp dạy và học. Thi thế nào thì dạy và học như thế ấy. Việc đánh giá học sinh chỉ nhằm kiểm tra sự ghi nhớ, thuộc bài mà không chú trọng đến tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng . Thực trạng dạy và học môn Hóa học trong nhà trường mang nặng lý thuyết, và những bài tập không có trong thực tế cuộc sống. Để phát triển năng lực nghề nghiệp phải cần đến khoa học, nhưng đây là một thứ khoa học thực dụng để đẩy mạnh kinh tế chứ không phải là một loại lý thuyết mà chúng ta đang trang bị cho học sinh và sinh viên. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tạo ra một môi trường học tập ở đó học sinh được trải nghiệm, được tự tay xử lý và giải quyết các bài toán thực tế, được phát triển mọi năng lực nghề nghiệp cần thiết.

4. Đề xuất.
Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nhằm hình thành ở học sinh những năng lực cốt lõi để vận dụng kiến thức đã được học giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Do đó dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cần được áp dụng vào giảng dạy trong môn Hóa học, các môn trong Khoa Khoa học cơ bản và các môn các khoa khác trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói chung. 

Việc dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học được xem là chìa khóa để đổi mới giáo dục. Và để thực hiện, đổi mới nội dung này thì giải pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cần phải xác định chính xác ngưỡng nhận thức năng lực phù hợp của người học. Ngoài ra, cần điều chỉnh lại mục tiêu, thiết kế xây dựng lại nội dung cho từng môn học, từng hệ và ngành học trong nhà trường; bổ sung điều chỉnh giáo trình, tài liệu môn học; điều chỉnh lại cách thức kiểm tra đánh giá giúp giáo viên xác định mức độ khoảng cách giữa việc học và năng lực đạt được của người học. Đây là yếu tố quan trọng, hướng tới một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực nghề nghiệp, có chất lượng.
5. Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học hoá học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh

5.1. Một số năng lực cần tập trung phát triển cho HS 

Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Khái niệm: Sau khi tổng quan tài liệu nghiên cứu về năng lực, chúng tôi cho rằng “Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề là khả năng chủ thể vận dụng tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và hứng thú,... để phát hiện vấn đề cần nhận thức, đề xuất các giả thuyết khả dĩ và lập quy trình giải quyết thành công vấn đề đó”.
- Biểu hiện của năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề ở HS:

Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; Phát hiện và nêu được tình huống chứa vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.

Thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề phát hiện trong các chủ đề hóa học.

Đề xuất được các giả thuyết khoa học khác nhau.

Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thực hiện kế hoạch độc lập, sáng tạo hoặc hợp tác.

Thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề; suy ngẫm về cách thức và tiến trình giải quyết vấn đề để điều chỉnh và vận dụng trong tình huống mới.

Năng lực sáng tạo

- Khái niệm: “Năng lực sáng tạo là khả năng chủ thể độc lập vận dụng tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, phương pháp, động cơ, hứng thú,... để tạo ra cái mới hoặc giải quyết vấn đề một cách mới mẻ”.

- Các biểu hiện của năng lực sáng tạo:

Biết cách tự phát hiện vấn đề, tự phát hiện vấn đề ở các góc độ khác nhau.

Biết tìm ra cái mới trong cái cũ, biết cải tiến cách làm cũ.

Đề xuất phương án giải quyết theo cách của riêng mình một cách hiệu quả.

Đề xuất cách thực hiện nhanh và hiệu quả.

Đề xuất các phương án giải quyết khác nhau trong cùng một vấn đề.

Biết thu thập, xử lí thông tin, báo cáo kết quả một vấn đề cần tìm hiểu.

Biết dự đoán kết quả, kiểm tra và kết luận.

Tạo ra sản phẩm mới, ý tưởng mới.

Biết tự đánh giá và đánh giá kết quả, sản phẩm khác và đề xuất hướng hoàn thiện.

5.2 Biện pháp phát triển năng lực cho HS trong dạy học hoá học

Để phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Tạo ra mối quan hệ nhân – quả giữa mục tiêu, nội dung phát triển năng lực và dạy học kiến thức hóa học, sao cho vừa đảm bảo logic phát triển năng lực, vừa đảm bảo logic nội tại môn Hóa học.

Phải xuất phát từ quy luật phát triển tâm lý, nhận thức làm cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển năng lực.

Cần xây dựng các chủ đề tích hợp xuyên môn hoặc liên môn học gắn với các tình huống thực tiễn làm cơ sở phát triển năng lực cho HS.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh quá trình hình thành và phát triển năng lực cho HS.

Quy trình dạy học hóa học để phát triển năng lực cho HS

Bước 1. Lập kế hoạch về phát triển năng lực thông qua kế hoạch dạy học môn Hóa học.

Bước 2. Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp, xây dựng các công cụ dạy học mới, phương tiện dạy học,... để phát triển năng lực cho học sinh.

Bước 3: Định hướng, theo dõi, điều chỉnh học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.

Bước 4: Đánh giá sự phát triển năng lực của học sinh thông qua:

– Các bảng kiểm quan sát.

– Cách giải quyết tình huống học tập, tình huống thực tiễn, tình huống mô phỏng.

Bước 5: Rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp triển khai các hoạt động học tập tiếp theo một cách hiệu quả hơn với đối tượng học sinh.

5.3 Xây dựng và sử dụng bài toán nêu vấn đề nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hóa học

5.3.1. Bài toán nêu vấn đề – công cụ hữu hiệu để phát triển năng lực HS

Khái niệm Bài toán nêu vấn đề: “Bài toán nêu vấn đề là một hệ thông tin xác định chứa đựng mâu thuẫn, bao gồm cái đã biết và cái chưa biết có mối quan hệ chưa tường minh với nhau, mà phải bằng những hoạt động tích cực, tìm tòi, nghiên cứu phép giải mới để giải quyết được mâu thuẫn nhận thức, khi đó HS không chỉ lĩnh hội được tri thức mới, mà cả sự tự tin, niềm vui sướng của sự nhận thức mới”.5
Đặc trưng của Bài toán nêu vấn đề:

-Chứa đựng mâu thuẫn cơ bản của vấn đề cần nhận thức.

- Phép giải chưa có sẵn, tức là người học chưa biết cách thức giải.

- Khi giải quyết xong Bài toán nêu vấn đề, HS không chỉ lĩnh hội được tri thức mới mà còn phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho mình.

5.3.2. Quy trình xây dựng bài toán nêu vấn đề
Bước 1. Xác định tri thức HS đã biết và tri thức cần hình thành.

Bước 2. Xây dựng mâu thuẫn nhận thức cơ bản, đảm bảo vừa sức giải quyết đối với HS.

Bước 3. Xây dựng Bài toán nêu vấn đề.

Bước 4. Kiểm tra lại tính chính xác, khoa học theo các tiêu chí của Bài toán nêu vấn đề.

Ví dụ: Xây dựng bài toán nêu vấn đề về liên kết hiđro

Bước 1. Xác định tri thức mà HS đã biết và tri thức cần hình thành trong Bài toán nêu vấn đề
Kiến thức HS đã biết: Nhiệt độ sôi của các chất phụ thuộc vào phân tử khối (PTK, M) của các chất; Bản chất của các loại liên kết hoá học đều do lực hút tĩnh điện của các hạt mang điện tích trái dấu (Hóa học 1).

Kiến thức cần hình thành:

- Mức độ biết: Có liên kết hiđro giữa các phân tử ancol, liên kết này làm tăng nhiệt độ sôi của các ancol so với các chất có phân tử khối tương đương nhưng không có liên kết hiđro.

- Mức độ hiểu: Bản chất sự hình thành liên kết hiđro giữa các phân tử ancol, từ đó khái quát lên sự hình thành lên liên kết hiđro giữa các phân tử ancol và giữa các cặp chất khác.

- Mức độ vận dụng: Vận dụng bản chất liên kết hiđro để giải thích sự hình thành liên kết hiđro trong một số trường hợp với các nguyên tố có độ âm điện lớn như F, O, N, S,... để giải thích nhiệt độ sôi của các cặp: H2O và C2H5OH; H2O và H2S; HF và HCl; HCHO và CH3OH; CH3CH2OH và CH3OCH3; ...

- Mức độ vận dụng sáng tạo: Vận dụng bản chất liên kết hiđro để giải quyết những trường hợp bất thường của thực nghiệm và trong thực tiễn như: Phản ứng của Na với HF; sự đặc biệt của nước rắn và nước lỏng,...

Bước 2. Xác định mâu thuẫn nhận thức

- Mức độ biết: Các chất CH3OH, CH3CH3 và CH3F có phân tử khối gần bằng nhaunhưng CH3OH (ts = 65°C) lại có nhiệt độ sôi (ts) cao hơn hẳn các chất như CH3CH3 (ts = –89°C); CH3F (ts = –78°C), nguyên nhân nào gây ra hiện tượng đó? Mâu thuẫn.
- Mức độ hiểu: Khi hai phân tử CH3OH gần nhau, nguyên tử H của nhóm OH

và nguyên tử H của nhóm CH3 đều có khả năng gần nguyên tử O (như hình 1, 2), nhưng trên thực tế lại chỉ có một trường hợp hình thành liên kết hiđro. 

Mâu thuẫn.

                                OH                OH                                     H                 OH

                         H3C            H3C                                  HOH2 C            H3C

                                  1                                                        2
- Mức độ vận dụng: Tại sao H2O (M = 18) < C2H5OH (M = 46) nhưng

H2O(ts = 100°C) lớn hơn  CH3OH (ts = 78,3°C).   Mâu thuẫn.

- Mức độ vận dụng sáng tạo: Mọi vật chất thường thì nóng nở ra, lạnh co lại

nhưng nước thì nóng co lại, lạnh nở ra. Mâu thuẫn.

Bước 3. Xây dựng BTNVĐ

a) Quan sát các dữ liệu trong bảng sau:

	
	CH3CH3
	CH3OH
	CH3F



	M (g/mol)
	30
	32
	34



	ts (oC)
	–89
	65
	–78


Cho biết yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự bất thường đó? Từ đó rút ra kiến thức gì mới?

b) Giữa hai phân tử CH3OH xảy ra hai khả năng gần nhau giữa H và O như

sau:

                                OH                OH                                     H                 OH

                         H3C            H3C                                  HOH2 C            H3C

                                  1                                                        2
Trường hợp nào hình thành nên liên kết hiđro? Tại sao? Khái quát khái niệm

về liên kết hiđro và điều kiện hình thành liên kết hiđro.

c) H2O (M = 18) < C2H5OH (M = 46)

 nhưng H2O(ts = 100°C) lớn hơn  CH3OH (ts = 78,3°C).   
d) Bạn ơi đố biết chất gì: Nóng thì co lại, lạnh thì nở ra?

Giải thích sự bất thường này và rút ra kiến thức mới.

Bước 4. Kiểm tra lại

Bài toán nêu vấn đề này đảm bảo tính chính xác, khoa học, thỏa mãn các tiêu chí của bài toán nêu vấn đề.

5.3.3. Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học hóa học

Quy trình chung sử dụng hệ thống bài toán nêu vấn đề để phát triển năng lực HS

Bước 1. Phát hiện vấn đề và chuyển hóa sư phạm:

-Cho HS nghiên cứu BTNVĐ, yêu cầu HS phát hiện mâu thuẫn nhận thức.

-Thực hiện quá trình chuyển hóa sư phạm – GV sử dụng PPDH, các kĩ thuật dạy học thích hợp để chuyển hóa mâu thuẫn của BTNVĐ hình thành tình huống có vấn đề cho HS để từ đó HS phát biểu ra được vấn đề cần giải quyết.

Bước 2. Giải quyết vấn đề: HS suy nghĩ để đề xuất các giả thuyết có thể xảy ra; Ứng với mỗi giả thuyết, HS đề xuất quy trình giải quyết vấn đề; Sau đó, yêu cầu HS phân tích loại trừ chỉ giữ lại giả thuyết khả thi; HS tiến hành giải quyết vấn đề theo quy trình và đánh giá.

Bước 3. Kết luận và rút ra tri thức mới: Kiến thức mới thu nhận được; Phương pháp mới đã sử dụng để tìm ra tri thức; Kĩ năng mới đã thực hiện trong quá trình giải bài tập.

Ví dụ: Sử dụng bài toán nêu vấn đề về liên kết hiđro

Bước 1. Phát hiện vấn đề và chuyển hoá sư phạm

HS nghiên cứu bài toán nêu vấn đề và tiến hành so sánh PTK và ts của các chất để phát hiện mâu thuẫn nhận thức:

a) Các chất trong bảng có PTK tương đương mà CH3OH lại có ts cao hơn hẳn các chất như CH3CH3; CH3F? Mâu thuẫn.

GV thực hiện quá trình chuyển hoá sư phạm (chuyển hoá mâu thuẫn)

Vậy ngoài phụ thuộc vào PTK, yếu tố nào đã làm ts của ancol cao hơn hẳn so với các chất còn lại? Điều kiện nào thì yếu tố đó xuất hiện?

b) Sau khi giải quyết xong ý a), HS biết thêm khái niệm mới về liên kết hiđro, vận dụng để phân tích ý b:

                              OH                OH                                     H                 OH

                         H3C            H3C                                  HOH2 C            H3C

                                  1                                                        2
Hai trường hợp1 và 2 đều là sự gần nhau của nguyên tử H và O, trường

hợp nào tạo lên liên kết hiđro, hay cả 2 trường hợp? Mâu thuẫn.

c) Ta thấy  H2O (M = 18) < C2H5OH (M = 46) cả H2O và C2H5OH đều có liên kết H nhưng tại sao  H2O(ts = 100°C) lớn hơn CH3OH (ts = 78,3°C) ? Mâu thuẫn.
GV thực hiện quá trình chuyển hoá sư phạm (chuyển hoá mâu thuẫn):

Vậy nguyên nhân nào đã gây nên sự khác biệt lớn về ts của chúng?

Bước 2. Giải quyết vấn đề

Với những mâu thuẫn này, HS có thể đưa ra những giả thuyết khác nhau, vì vậy để tránh mất nhiều thời gian, GV nên thảo luận và hướng dẫn HS loại bỏ một số giả thuyết và chỉ giữ lại những giả thuyết có thể giải quyết thành công được mâu thuẫn để tìm ra kiến thức mới.

a) HS nghiên cứu Bài toán nêu vấn đề và có thể đề xuất một số giả thuyết sau:

– Giữa các phân tử CH3OH này có thể hình thành liên kết cộng hoá trị hoặc

liên kết ion nào đó?

– Giữa các phân tử CH3OH này có thể hình thành một loại liên kết mới nào đó?

HS tiến hành giải quyết vấn đề:

– HS có thể tiến hành phân tích cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học giữa các

phân tử CH3OH để chứng minh không thể hình thành liên kết cộng hóa trị và iongiữa chúng. Từ đó, loại bỏ giả thuyết này.

– Giữa các phân tử CH3OH này nhất định đã hình thành nên một loại liên kết

mới. Đó là liên kết hiđro. Những chất có liên kết này sẽ có nhiệt độ sôi cao hơnhẳn các chất không có liên kết hiđro.

b) HS có thể đề xuất một số giả thuyết sau:

– Cả hai trường hợp đều hình thành được liên kết hiđro;

– Chỉ trường hợp 1 hình thành, trường hợp 2 không hình thành được liên

kết hiđro.

Giải quyết vấn đề: HS quan sát hai khả năng nguyên tử O tiến gần nguyên tử

nguyên tử H:

                                 OH                OH                                     H                 OH

                         H3C              H3C                                  HOH2 C            H3C

                                  1                                                        2
So sánh độ âm điện giữa các nguyên tử và hiệu độ âm điện giữa các nguyên tử để hình thành liên kết, HS sẽ thấy khả năng hình thành liên kết kiểu 2 là không thể xảy ra vì HS đã học nếu hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4 coi như liên kết cộng hóa trị không phân cực, loại giả thuyết 1.

Vậy lực hút giữa (H trong nhóm OH của phân tử ancol này với (O trong nhóm OH của ancol kia sẽ tạo lên một loại liên kết mới, liên kết đó được gọi là liên kết hiđro và được kí hiệu bằng ba dấu chấm (...).

c) Để giải thích tại sao H2O (M = 18) < C2H5OH (M = 46)

 nhưng H2O(ts = 100°C) lớn hơn  CH3OH (ts = 78,3°C).   

. Với mâu thuẫn này HS phải tiến hành phân tích và so sánh cấu trúc phân tử của H2O và C2H5OH  HS đã biết sự hình thành liên kết hiđro

(a) và nhận thấy ngay giữa các phân tử H2O và C2H5OH đều hình thành được liên kết hiđro, vậy yếu tố nào làm cho ts của H2O lớn hơn C2H5OH?

HS có thể đưa ra một số giả thuyết như sau:

– Liên kết hiđro giữa các phân tử H2O bền hơn giữa các phân tử C2H5OH.

– Số liên kết hiđro giữa các phân tử H2O nhiều hơn giữa các phân tử C2H5OH?

HS tiến hành lập quy trình giải:

– Khi phân tích kĩ cấu trúc phân tử H2O và phân tử C2H5OH, so sánh về độ lớn điện tích dương trên H và độ lớn điện tích âm trên O, HS nhận thấy độ bền liên kết hiđro giữa các phân tử H2O và giữa các phân tử C2H5OH là gần tương đương. Giả thuyết này bị loại.

– Vậy số liên kết hiđro giữa các phân tử H2O nhiều hơn giữa các phân tử

C2H5OH. Phân tích cấu trúc HOH ta thấy H–O–H có 3 trung tâm (Hvà O)  tạo được liên kết hiđro với các phân tử HOH khác trong khi C2H5OH chỉ có 2 trung tâm (Hvà O) nên số lượng liên kết hiđro giữa các phân tử H2O nhiều hơn giữa các phân tử C2H5OH. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến
 H2O(ts = 100°C) lớn hơn CH3OH (ts = 78,3°C). 

Bước 3. Kết luận và rút ra kiến thức mới

– Nhiệt độ sôi của các chất phụ thuộc vào hai yếu tố: PTK và liên kết giữa các

phân tử (liên kết hiđro).

– Liên kết hiđro là lực hút tĩnh điện giữa (Hvà O)
– Độ bền liên kết và số lượng liên kết hiđro giữa các phân tử ảnh hưởng nhiều

đến ts của các chất.

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề:

Phát hiện vấn đề, HS tiến hành phân tích và chỉ ra được các mặt đối lập hình

thành nên mâu thuẫn nhận thức để phát hiện vấn đề. So sánh ts của một số chất có khối lượng phân tương đương từ đó phát hiện và diễn đạt đúng mâu thuẫn giữa các số liệu đã cho với nhận thức của mình, cụ thể là: Vì sao CH3OH, CH3CH3, CH3F có khối lượng phân tử tương đương nhưng CH3OH lại có ts cao hơn hẳn? Vì sao có khối lượng phân tử của H2O nhỏ hơn có khối lượng phân tử của C2H5OH nhưng H2O lại có nhiệt độ sôi cao hơn C2H5OH?

Giải quyết vấn đề, HS tổng hợp kiến thức, kĩ năng,.. đề xuất giả thuyết, tiến

hành thu thập và xử lí thông tin, những thông tin mới được cung cấp trong SGK như liên kết hóa học, liên kết hiđro, thu thập thêm thông tin ngoài SGK như sách chuyên khảo, internet, để lập kế hoạch giải quyết vấn đề và thu nhận tri thức mới.

Phát triển năng lực sáng tạo:

HS đi từ những tri thức đã có, tìm kiếm thu thập và xử lí thông tin, đưa ra giả

thuyết mới khả dĩ, xây dựng lên các quy trình mới, tiến hành giải quyết thành

công để có được những tri thức mới – đây chính là chu trình nhận thức khoa học sáng tạo của V.G. Razumovsky.

5.4. Kết luận

Chúng tôi đã trình bày giải pháp của mình về việc xây dựng và sử dụng

bài toán nêu vấn đề trong dạy học hoá học để phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho HS thông qua ví dụ cụ thể. Với nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng bài toán nêu vấn đề đưa ra, chúng tôi sẽ tiến hành vận dụng trong thực tiễn khi giảng dạy bộ môn Hóa học cho hệ trung cấp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Theo chúng tôi thấy bài toán nêu vấn đề sẽ là một công cụ rất hữu hiệu trong việc đổi mới PPDD theohướng tiếp cận năng lực của người học. bài toán nêu vấn đề không những giúp HS lĩnh hội được tri thức mà còn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho HS. 

Như vậy dạy học theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên cho phép cá nhân hóa việc học, trên cơ sở mô hình năng lực, người học sẽ bổ sung thiếu sót của bản thân, tạo điều kiện quản lý chất lượng, nhấn mạnh năng lực vận dung kiến thức của người học theo kết quả đầu ra. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Chất lượng giáo dục không chỉ phụ thuộc vào kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.Chúng ta cần nhìn vào ưu điểm nhược điểm của phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên để có giải pháp tốt nhất cho việc dạy và học đạt kết quả cao.
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